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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 28/07/2025 (Thứ Hai)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.2 21:37 01:30
3.3 04:45 08:00
2 09:59 13:30

3.3 15:07 18:15
0.4 22:12 02:00
3.2 05:10 08:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 H.Trường HANSA OSTERBURG 10.5 176 18,275 P/s3 - CL4-5 03:30 //0630 A1-A6

2 Hà MILD PEONY 10.4 172 18,166 P/s3 - CL4 03:30 //0630 A2-A5

3 Kiên OPTIMA 8.1 146 9,963 P/s3 -
BNPH1 05:30 //0900 A3-08

4 Khái KOTA NEBULA 10.2 180 20,902 P/s3 - CL1 08:30 //1100 A2-A5

5 N.Dũng - Quyết EVER BRAVE 9.5 211 32,691 P/s3 - CL5 10:00 //1300 A1-A6

6 Đ.Toản INTERASIA
MOMENTUM 10.3 200 27,104 P/s3 - CL3 09:00 //1200 A2-A5

7 Vinh SITC HANSHIN 9.1 172 17,119 P/s3 - CL7 09:00 //1200 A3-DT07

8 Phú SITC CHANGMING 9.5 186 29,274 P/s3 - CL4 14:00 //1300 Y/c
MT A2-A5

9 Duyệt - Đảo BUXMELODY 10.5 216 28,050 P/s3 - BP7 13:00
Thả neo,
tăng cường
dây, NL

A1-A6

10 V.Hải SAWASDEE SIRIUS 10 173 18,051 P/s3 -
BNPH1 12:30 //1330 A2-A3

11 Quang SKY SUNSHINE 9.5 172 17,853 P/s3 - CL4-5 13:00 //1500 A3-A6

12 Diệu HAI BAO 3 59 299 P/s1 - TL
CL7 13:30 08

13 Đức DONG HO 8.1 120 6,543 P/s3 - CL7 22:00 //0100 A3-08

14 N.Hoàng ZHAO SHANG YI DUN 6.8 229 47,842 P/S - CR 08:00 Y/c MP QTCR

15 N.Hoàng ZHAO SHANG YI DUN 6.8 229 47,842 CR - P/S 17:00 QTCR


